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ĐỀ SỐ 1 
SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC 

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I 
Năm học: 2026 – 2027 

Môn: Toán lớp 5 
Thời gian làm bài: 40 phút 

(Không kể thời gian giao đề) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (4,0 điểm) 

Hãy chọn phương án đúng hoặc thực hiện theo yêu cầu 

Câu 1. Hỗn số chỉ phần đã tô màu của hình sau là: 

A. 
1

2
4

         B. 
3

2
4

             

C. 
1

3
4

                D. 
3

3
4

 

Câu 2. Số thập phân 105,025 có phần nguyên là ……………………. 

Câu 3. Dãy số thập phân được viết theo thứ tự từ lớn đến bé là: 

A. 8; 8,76; 8,093; 8,901                                     B. 5,494; 5,493; 5,392; 5,001 

C. 6,732; 7; 7,009; 7,013                                    D. 13; 12,47; 12,51; 12,001 

Câu 4. Số thích hợp điền vào chỗ chấm để: 25 ha = ………… km2 là:    

A. 0,25                     B. 2,5    C. 0,025       D. 0,0025 

Câu 5. Phân số thập phân 
2 024

100
 được viết dưới dạng số thập phân là: 

A. 2,024                                B. 20,24                                    C. 202,4                           D. 0,2024 

Câu 6. Kính viễn vọng được phát minh năm 1671. Vệ tinh nhân tạo được phát minh sau kính viễn 

vọng 286 năm. Ô tô được phát minh trước vệ tinh nhân tạo 71 năm. Hỏi ô tô được phát minh vào 

thế kỉ nào? 

A. Thế kỉ XIV                      B. Thế kỉ XV                             C. Thế kỉ XVIII                     D. Thế kỉ 

XIX 

Câu 7. Một cửa hàng đồ ăn nhanh ở lễ hội ẩm thực một ngày bán được 85,65 kg khoai tây chiên. 

Hỏi cửa hàng đó bán được khoảng bao nhiêu ki-lô-gam khoai tây chiên? (Làm tròn số đến hàng đơn 

vị) 

A. 86 kg                               B. 85,6 kg                                  C. 85 kg                                 D. 87 kg 
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Câu 8. Việt dùng 
1

2
 số tiền của mình để mua một quyển vở. Sau đó bạn ấy dùng thêm 

1

5
 số tiền 

của mình để mua bút. Hỏi số tiền mua vở nhiều hơn số tiền mua bút bằng bao nhiêu phần số tiền 

ban đầu của Việt? 

A. 
1

3
                                    B. 

1

4
                                           C. 

3

4
                                      D.  

3

10
 

II. TỰ LUẬN (6,0 điểm) 

Bài 1. (1,5 điểm) Tính: 

a) 
1 1

2 3
+                   b) 

1 1

4 6
+                  c) 

4 1

5 2
−  

Bài 2. (2 điểm)   

a) Tìm x  biết: 
3 5 2

.
5 9 3

x −  =  

b) Tính bằng cách thuận tiện: 
23 23 23

15 20 84 20 20 .
100 100 100

 +  +  

Bài 3. (2 điểm) Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 200 dm, chiều rộng bằng 
3

4
 chiều dài. 

Người ta trồng ngô trên mảnh đó. Sau một mùa vụ, 1m2 đất có thể thu hoạch được 5 yến ngô. Hỏi: 

a) Diện tích mảnh đất hình chữ nhật là bao nhiêu mét vuông? 

b) Sau một mùa vụ, cả mảnh đất đó có thể thu hoạch được bao nhiêu tạ ngô? 

Bài 4. (0,5 điểm) Từ ba chữ số 5; 1; 3 lập được tất cả bao nhiêu số thập phân có phần nguyên gồm 

1 chữ số và có đủ mặt ba chữ số đó? 

Trả lời: ………………………………...……………………………...…………………………………................................................... 
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ĐỀ SỐ 2 
SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC 

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I 
Năm học: 2026 – 2027 

Môn: Toán lớp 5 
Thời gian làm bài: 40 phút 

(Không kể thời gian giao đề) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (4,0 điểm) 

Hãy chọn phương án đúng hoặc thực hiện theo yêu cầu 

Câu 1. Số thập phân “Mười bảy phẩy năm mươi hai” được viết là: ………….. 

Câu 2. Phần tô màu dưới đây biểu diễn hỗn số nào? 

 

A. 
3

2
8

                                           B. 
3

2
7

                                         C. 
3

2
9

                                    D. 
3

1
8

 

Câu 3. Điền vào chỗ chấm: 12,58 = 12 + 
5

10
+ …… 

A. 8                                              B. 
8

10
                                         C. 

8

100
                                    D. 8

1 000
 

Câu 4. Cô Ba có một tấm vải. Cô dùng 
2

9
 tấm vải để may quần, 

3

8
 tấm vải để may áo và 

1

9
 tấm vải 

để may túi. Hỏi cô Ba đã dùng hết bao nhiêu phần tấm vải? 

A. 
17

24
                                           B. 

9

17
                                         C. 

21

5
                                     D. 

6

23
 

Câu 5. Số thập phân 3,2 được viết dưới dạng hỗn số có chứa phân số thập phân là:  

A. 
1

3
5

                                B. 
32

10
                        C. 

2
3

10
                    D. 

3
2

10
 

Câu 6. Giá trị chữ số 4 trong số thập phân 75,184 là bao nhiêu? 

A. 4

10
                                           B. 4

100
                                         C. 4

1 000
                             D. 4

10 000
 

Câu 7. Trong các số sau, số nào lớn nhất và khi làm tròn đến hàng đơn vị cho kết quả là 21? 

A. 21,099                            B. 20,999                            C. 21,499                            D. 20,099 

Câu 8. Người ta dùng loại gạch men hình vuông có cạnh 50 cm để lát nền một phòng học hình chữ 

nhật có chiều dài 8 m, chiều rộng 6 m. Hỏi cần bao nhiêu viên gạch men loại đó để vừa đủ lát kín 

nền phòng học? (Diện tích phần mạch vữa không đáng kể) 

A. 20 viên                      B. 192 viên                      C. 1920 viên                   D. 182 viên 
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II. TỰ LUẬN (6,0 điểm) 

Bài 1. (2 điểm) Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm: 

 a) 5 m 5 cm = ..................... m   b) 4 tấn 36 kg = ..................... tấn 

 c) 35 ha         = ..................... km2               d) 500g              = ..................... kg 

Bài 2. (1,5 điểm) Tính: 

a) 
3 2

5 7
−                                 b) 

7 8

11 5
+                             c) 

1 1

6 8
+                            d) 

13 2

4 5
−  

Bài 3. (2 điểm) Một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi là 240m, chiều rộng bằng 
1

2
 chiều dài.  

a) Tính diện tích thửa ruộng đó. 

b) Biết rằng cứ 100m2 thì thu hoạch được 50 kg thóc. Hỏi trên cả thửa ruộng đó người ta thu hoạch 

được bao nhiêu tạ thóc? 

Bài 4. (0,5 điểm) Tìm một số sao cho khi tử số của phân số 
17

60
 cộng với số đó và giữ nguyên mẫu 

số thì được phân số mới bằng 
7

.
12

 

Trả lời: ………………………………...……………………………...…………………………………................................................... 
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ĐỀ SỐ 3 
SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC 

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I 
Năm học: 2026 – 2027 

Môn: Toán lớp 5 
Thời gian làm bài: 40 phút 

(Không kể thời gian giao đề) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (4,0 điểm) 

Hãy chọn phương án đúng hoặc thực hiện theo yêu cầu 

Câu 1. Kết quả của phép tính 
1 2

+
2 3

 là: 

A. 
7

6
                                    B. 

3

5
                                          C. 

4

20
                                          D. 

5

6
 

Câu 2. Số thập phân 0,05 viết dưới dạng phân số thập phân là: 

A. 
5

10
                                   B. 

5

100
                                       C. 5

1 000
                                     D. 

100

5
 

Câu 3. Hỗn số 
2

3
5

được viết dưới dạng số thập phân là: 

A. 3,4                                   B. 3,5                                         C. 3,2                                          D. 5,3 

Câu 4. Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 47 400 ha = ……………… km2 

Câu 5. Sáng nay, Mẹ Hà đi mua một số quả cam biếu ông bà, cô bán hàng nói với mẹ Hà rằng: Số 

quả cam này cân nặng 2,78 kg. Theo em, nếu cô bán hàng làm tròn số đến hàng phần mười thì số 

cam đó cân nặng khoảng bao nhiêu ki-lô-gam? 

A. 2,9 kg                              B. 2,8 kg                                  C. 2,7 kg                                      D. 2,6 kg 

Câu 6. Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 4 dm 5 cm = …………….…. m  

A. 0,045                               B. 45                                          C. 4,5                                           D. 0,45 

Câu 7. Bác Mai chia đều tấm vải hình chữ nhật 30 m2 thành 7 phần bằng nhau. Hỏi mỗi phần có 
diện tích là bao nhiêu? 

A. 
7

30
 m2         B. 3

7

6
 m2                  C. 

2
4

7
 m2                D. 

1
4

7
 m2 

Câu 8. Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 

Vườn trường Hạnh phúc dạng hình chữ nhật có chiều rộng 60 m và chiều rộng bằng 
4

5
 chiều dài. 

Trên đó người ta trồng rau cải xanh, cứ mỗi 10 m2  thu hoạch được 6 kg rau cải xanh.  
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Vậy số rau cải xanh thu hoạch được trên vườn trường đó là: …………….… tạ. 

II. TỰ LUẬN (6,0 điểm) 

Bài 1. (2 điểm) Tìm x , biết: 

a) 
3 2 1

;
2 3 6

x− + =      b) 
1 2 11

.
3 12x

+ =  

Bài 2. (1,5 điểm) Tính bằng cách thuận tiện: 
7 11 2 6

22 35 7 4 .
9 17 9 17
+ + +  

Bài 3. (2 điểm) Một căn nhà có nền hình chữ nhật với chiều dài 12 m và chiều rộng 9 m. Người ta 

lát nền căn phòng bằng các viên gạch hình vuông cạnh 3 dm. Hỏi để lát hết nền căn phòng đó thì 

cần bao nhiêu viên gạch? 

Bài 4. (0,5 điểm) Cho hình sau: 

 

Có bao nhiêu khối lập phương nhỏ dùng để xếp thành hình trên? 

Trả lời: ………………………………...……………………………...…………………………………................................................... 
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ĐỀ SỐ 4 
SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC 

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I 
Năm học: 2026 – 2027 

Môn: Toán lớp 5 
Thời gian làm bài: 40 phút 

(Không kể thời gian giao đề) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (4,0 điểm) 

Hãy chọn phương án đúng hoặc thực hiện theo yêu cầu 

Câu 1. Tìm hỗn số chỉ số chiếc bánh pizza trong hình dưới đây: 

 
A𝐀. 3

1

2
 chiếc      𝐁. 3 2

3
 chiếc           C. 4 2

6
 chiếc               D. 4 2

3
 chiếc 

Câu 2. Phân số thập phân 11

10
 được viết dưới dạng số thập phân là: 

A. 1,1   B. 0,11        C. 0,011           D. 10,1 

Câu 3. Chữ số thích hợp điền vào chỗ chấm là: 

153,109 < 153,1...0 < 153,111 

A. 1    B. 2            C. 0                               D. 9 

Câu 4. Số thập phân gồm: 9 trăm, 5 đơn vị, 7 phần mười, 5 phần trăm, 3 phần nghìn được viết là: 

A. 957,705   B. 957,753           C. 905,753                          D. 905,573 

Câu 5. Cho số thập phân 28,456. Nếu chuyển dấu phẩy của số đó sang bên trái một chữ số thì 

được một số mới. Khi đó chữ số 4 sẽ thuộc: 

A. Hàng phần mười                     B. Hàng đơn vị               

C. Hàng phần trăm                 D. Hàng trăm 

Câu 6. Điền số thích hợp vào chỗ chấm. 

Bốn bạn Nga, Mai, Ngân và Hiền đi kiểm tra sức khỏe. Các bạn có chiều cao 

như sau: 1,38 m; 144 cm; 1,5 m; 140 cm. Biết bạn Mai cao nhất, bạn Hiền 

thấp nhất. Nga có chiều cao bằng trung bình cộng chiều cao của bạn Mai và 

Hiền.  

a. Bạn Hiền cao ............. m           b. Bạn Ngân cao .............. cm 

Câu 7. Trong các phép tính dưới đây, phép tính có kết quả lớn nhất là:  

A. 24,2 + 1,1                  B.  23 + 1,5                  C. 17,51 + 10,19         D. 23,8 + 2,3 
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Câu 8. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống. 

 

 

 

 

 

II. TỰ LUẬN (6,0 điểm) 

Bài 1. (1 điểm)  Đặt tính rồi tính.       

23 + 8,9      35,18 – 2,7        

Bài 2. (1 điểm) Hoàn thành bảng sau: 

Số thập phân 
Làm tròn đến hàng  

phần mười 

Làm tròn đến hàng  

phần trăm 

5,2758 ...................... ...................... 

6,643 ...................... ...................... 

Bài 3. (1,5 điểm)  

a) Điền “>; <; =” vào chỗ chấm. 

504 dm2 … 3,03 m2 + 2,02 m2    4 tấn 3 tạ … 4,5 tấn 42 m 5 cm … 42,005 cm 

b) Tính bằng cách thuận tiện: 5,07 + 4,92 + 2,93 + 5,08 

Bài 4. (2 điểm) Người ta lát sàn một căn phòng hình chữ nhật có chiều dài 6 m, chiều rộng 4 m 

bằng những mảnh gỗ hình chữ nhật có chiều dài 1 m 20 cm, chiều rộng 20 cm. Hỏi: 

a) Cần bao nhiêu mảnh gỗ để lát kín sàn căn phòng đó? 

b) Mỗi mảnh gỗ có giá là 25 000 đồng thì người ta phải tốn bao nhiêu tiền để lát kín sàn căn phòng 

đó? 

Bài 5. (0,5 điểm) Từ 5 tấm thẻ dưới đây, em sẽ lập được bao nhiêu số thập phân có phần nguyên 

gồm một chữ số, phần thập phân gồm hai chữ số? Giải thích. 

 

Trả lời: ............................................................................................................................................................................... 

Hình vẽ bên có: 

- 2 góc vuông 

- 2 góc tù 

- 10 góc nhọn 
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ĐỀ SỐ 5 
SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC 

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I 
Năm học: 2026 – 2027 

Môn: Toán lớp 5 
Thời gian làm bài: 40 phút 

(Không kể thời gian giao đề) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (4,0 điểm) 

Hãy chọn phương án đúng hoặc thực hiện theo yêu cầu 

Câu 1. Hỗn số chỉ số miếng dưa hấu trong hình sau là: 

 

A. 2
2

5
miếng                           B. 2

3
5

miếng  

C. 3
3

5
miếng                            D. 3

2
5

miếng                            

                                      

Câu 2. Phân số thập phân 103

100
 được viết dưới dạng số thập phân là: 

A. 0,103    B. 1,03     C. 10,3   D. 0,0103  

Câu 3. Bảy trăm linh sáu đơn vị, mười chín phần trăm được viết là:  

A. 706,19                           B. 706,019                             C. 706,190      D. 19,706  

Câu 4. Chữ số 6 trong số thập phân 105,26 có giá trị là:  

A. 6

100
    B. 6

10
        C. 6

1000
                D. 6

1
 

Câu 5. Trên bảng có ghi số 4,507208. Dũng xóa đi một chữ số 0 trong số thập phân đó và được số 
mới lớn hơn số ban đầu. Hỏi Dũng đã xóa chữ số 0 ở vị trí nào và số mới là bao nhiêu?  

A. Xóa chữ số 0 ở hàng phần trăm, được số 4,57208 
B. Xóa chữ số 0 ở hàng trăm nghìn, được số 4,50728 
C. Xóa chữ số 0 ở hàng phần nghìn, được số 4,52078 
D. Xóa chữ số 0 ở hàng phần mười, được số 4,057208  
Câu 6. Một cánh đồng hình chữ nhật có chiều dài 250m, chiều rộng là 160m. Cánh đồng đó có diện 
tích là: 
A. 40 ha    B. 0,4 ha    C. 4 ha  D. 400 ha 
Câu 7. Robot đang làm bảng thống kê chiều cao của các bạn Tùng, Hưng, Mai, Bình. Tuy nhiên do 
sơ suất, Robot đã làm đổ mực lên một số ô. Em hãy giúp Robot hoàn thành bảng sau biết rằng bạn 
Hưng có chiều cao bằng trung bình cộng của bạn Mai và Bình. 
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Tên ……. …….. Mai Bình 

Chiều cao 1,37 m 146 cm 132 cm 142 cm 
Câu 8. Đúng ghi Đ, sai ghi S 

 

Hình bên có: 

2 góc vuông  

5 góc nhọn    
 

II. TỰ LUẬN (6,0 điểm) 

Bài 1. (1 điểm) Tính: 

3 3

2 5
+ = ………………………………………………………………………………… 

8 6

3 7
− = …………………………………………………………………………………. 

Bài 2. (1,25 điểm) Nối mỗi số sau với số làm tròn đến số tự nhiên gần nhất: 

 

Bài 3. (0,75 điểm) Điền “>; <; =” vào chỗ chấm: 

2,9 m….2,899 m 9,4 tấn …. 9 tấn 5 kg 
 

357

100
cm2 .... 3 cm2 57 mm2 

Bài 4. (2 điểm) Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 900 m, chiều rộng bằng 1

3
 chiều dài. 

a) Tính diện tích thửa ruộng đó. 
b) Biết rằng cứ 1 ha sẽ thu hoạch được 65 tạ thóc. Hỏi trên thửa ruộng đó thu hoạch được bao nhiêu 
tấn thóc? 
Bài 5. (0,5 điểm) Cho các số:   25,7   27,2   26,6  27,3 

• Khi làm tròn đến số tự nhiên gần nhất ta được kết quả là 27. 
• Chữ số hàng phần mười là số chẵn. 
• Chữ số hàng đơn vị lớn hơn chữ số hàng phần mười. 
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Tìm số đó. 

Bài 6. (0,5 điểm) So sánh: 1 1 1 1
1 1 1 ... 1

2 3 4 10
    với 1 

Trả lời: .................................................................................................................................................................................  

 

  



GIẢI PHÁP HỌC ONLINE HIỆU QUẢ www.onthi123.vn 

 

Hotline: 1900633551      14 

 

 
 
 
 

B. HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT 
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ĐỀ SỐ 1 
SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC 

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I 
Năm học: 2026 – 2027 

Môn: Toán lớp 5 

Thời gian làm bài: 40 phút 

(Không kể thời gian giao đề) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (4,0 điểm) 
Mỗi câu đúng được 0,5 điểm 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 

Đáp án B 105 B A B D A D 
II. TỰ LUẬN (6,0 điểm) 

Bài 1. (1,5 điểm) Tính: 

 
1 1

+
2 3

                                
1 1

+
4 6

                                  
4 1

-
5 2

 

Lời giải 

Thực hiện phép tính ta có: 

1 1 3 2 3 + 2 5
+ = + = =

2 3 6 6 6 6
   

1 1 3 2 5
+ = + =

4 6 12 12 12
 

4 1 8 5 3
- = - =

5 2 10 10 10
 

Bài 2. (2 điểm)  

a) Tìm x  biết: x
3 5 2

- × = .
5 9 3

 

b) Tính bằng cách thuận tiện: 
23 23 23

15 × 20 + 84 × 20 + 20 .
100 100 100

 

Lời giải 

x

x

x

x

3 5 2
a) - × =

5 9 3

1 2
- =

3 3

2 1
= +

3 3

= 1.

 

23 23 23
b) 15 × 20 + 84 × 20 + 20

100 100 100

23
= (15 + 84 + 1) × 20

100

2023
= 100 ×

100

= 2023.
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Bài 3. (2 điểm) Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 200 dm, chiều rộng bằng 
3

4
 chiều dài. 

Người ta trồng ngô trên mảnh đó. Sau một mùa vụ, 1m2 đất có thể thu hoạch được 5 yến ngô.  

a) Diện tích mảnh đất hình chữ nhật là bao nhiêu mét vuông? 

b) Sau một mùa vụ, cả mảnh đất đó có thể thu hoạch được bao nhiêu tạ ngô? 

Lời giải 

Chiều rộng mảnh đất hình chữ nhật là: 

200 ×
3

4
= 150 (dm) 

a) Diện tích mảnh đất đó là: 

200  150= 30 000 (dm2) = 300 m2. 

b) Cả mảnh đất đó thu hoạch được số tạ ngô là: 

5 × 300 = 1500 (yến) = 150 tạ. 

Đáp số: a) 300 m2     b) 150 tạ 

Bài 4. (0,5 điểm) Từ ba chữ số: 5; 1; 3 lập được tất cả bao nhiêu số thập phân có phần nguyên gồm 

1 chữ số và có đủ mặt ba chữ số đó? 

Trả lời: ………………………………...……………………………...…………………………………................................................... 

Lời giải 

Trả lời: Lập được tất cả 6 số thập phân 

(Từ 3 chữ số 5; 1; 3 ta lập được các số thập phân thoả mãn yêu cầu bài toán: 

- Có phần nguyên là chữ số 5: 5,13; 5,31. 

- Có phần nguyên là chữ số 1: 1,53; 1,35. 

- Có phần nguyên là chữ số 3: 3,51; 3,15. 

Do đó có tất cả: 2 + 2 + 2 = 6 (số thập phân). 

Vậy có 6 số thập phân.)                                                                                                                      
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ĐỀ SỐ 2 
SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC 

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I 
Năm học: 2026 – 2027 

Môn: Toán lớp 5 

Thời gian làm bài: 40 phút 

(Không kể thời gian giao đề) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (4,0 điểm) 
Mỗi câu đúng cho 0,5 điểm 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 

Đáp án 17,52 A C A C C C B 

II. TỰ LUẬN (6,0 điểm) 
Bài 1. (2 điểm) Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm: 

a) 5 m 5 cm = ..................... m   b) 4 tấn 36 kg = ..................... tấn 

c) 35 ha         = ..................... km2               d) 500g              = ..................... kg 

Lời giải 
a) 5m 5cm    = 5,05 m     b) 4 tấn 36 kg    = 4,036 tấn 
c) 35 ha         = 0,35 km2     d) 500 g              = 0,5 kg 
Bài 2. (1,5 điểm) Tính: 

a) 
3 2

5 7
−                                   b) 

7 8

11 5
+                              c) 

1 1

6 8
+                          d) 

13 2

4 5
−  

Lời giải 

a) 
3 2 21 10 11

5 7 35 35 35
− = − =  

b) 
7 8 35 88 123

11 5 55 55 55
+ = + =   

c) 
1 1 8 6 14 7

6 8 48 48 48 24
+ = + = =  

d) 
13 2 65 8 57

4 5 20 20 20
− = − =  

Bài 3. (2 điểm) Một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi là 240m, chiều rộng bằng 
1

2
 chiều dài.  

a) Tính diện tích thửa ruộng đó. 

b) Biết rằng cứ 100m2 thì thu hoạch được 50kg thóc. Hỏi trên cả thửa ruộng đó người ta thu 

hoạch được bao nhiêu tạ thóc? 

Lời giải 

a) Nửa chu vi của thửa ruộng là: 240 : 2 = 120 (m). 

Chiều rộng thửa ruộng là: 120 : (1 + 2)  1 = 40 (m). 

Chiều dài thửa ruộng là: 120 – 40 = 80 (m). 
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Diện tích của thửa ruộng là: 40 × 80 = 3200 (m2)  

b) 3200m2 gấp 100m2 số lần là: 3200 : 100 = 32 (lần). 

Số thóc người ta thu hoạch được trên cả thửa ruộng đó là: 50 × 32 = 1600 (kg) = 16 tạ. 

Đáp số: a) 3200 m2 

   b) 16 tạ 

Bài 4. (0,5 điểm) Tìm một số sao cho khi tử số của phân số 
17

60
 cộng với số đó và giữ nguyên 

mẫu số thì được phân số mới bằng 
7

.
12

 

Trả lời: ………………………………...……………………………...…………………………………................................................... 

Lời giải 

Trả lời: Số đó là: 18. 

(Ta có: 
7 35

.
12 60

=  

Để được phân số mới bằng 
7

12
 hay  

35

60
 ta phải thêm vào tử số của phân số  

17

60
 một số là:  

35 – 17 = 18.) 
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ĐỀ SỐ 3 
SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC 

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I 
Năm học: 2026 – 2027 

Môn: Toán lớp 5 

Thời gian làm bài: 40 phút 

(Không kể thời gian giao đề) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (4,0 điểm) 
Mỗi câu đúng được 0,5 điểm 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 

Đáp án A B A 474 B D C 27 

II. TỰ LUẬN (6,0 điểm) 

Bài 1. (2 điểm) Tìm x , biết: 

a) 
3 2 1

;
2 3 6

x− + =      b) 
1 2 11

.
3 12x

+ =  

Lời giải 

3 2 1
) -

2 3 6

3 2 1
-

2 3 6

13 1
-

6 6

13 1
-

6 6

12
2.

6

a x

x

x

x

x

+ =

+ =

=

=

= =

 

1 2 11
b)

3 12

1 11 2

12 3

1 1

4

4.

x

x

x

x

+ =

= −

=

=

 

Bài 2. (1,5 điểm) Tính bằng cách thuận tiện: 
7 11 2 6

22 35 7 4
9 17 9 17
+ + +  

Lời giải 
7 11 2 6

22 35 7 4
9 17 9 17
+ + +  

7 2 11 6
22 7 35 4

9 9 17 17

7 2 11 6
22 7 35 4

9 9 17 17

(29 1) (39 1)

30 40

70.

= + + +

= + + + + + + +

= + + +

= +

=

   
   
   

   
   
   
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Bài 3. (2 điểm) Một căn nhà có nền hình chữ nhật với chiều dài 12m và chiều rộng 9m. Người ta lát 

nền căn phòng bằng các viên gạch hình vuông cạnh 3dm. Hỏi để lát hết nền căn phòng đó thì cần 

bao nhiêu viên gạch? 

Lời giải 

Diện tích nền căn nhà là: 12 × 9 = 108 (m2) = 10800dm2  

Diện tích viên gạch hình vuông là: 3 × 3 =9 (dm2)   

Cần số viên gạch để lát kín nền căn phòng đó là: 10800 : 9 = 1200 (viên). 

Đáp số: 1200 viên gạch. 

Bài 4. (0,5 điểm) Cho hình sau: 

 
Có bao nhiêu khối lập phương nhỏ dùng để xếp thành hình trên? 

Trả lời: ……………………………………………………………………………………………………… 

Lời giải 

Trả lời: Có tất cả 30 khối lập phương  nhỏ. 

(Hàng trên cùng có 1 khối lập phương nhỏ 

Hàng thứ hai từ trên xuống có: 2 × 2 = 4 (khối lập phương nhỏ). 

Hàng thứ ba từ trên xuống có 3 × 3 = 9 (khối lập phương nhỏ). 

Hàng dưới cùng có 4 × 4 = 16 (khối lập phương nhỏ) 

Số khối lập phương nhỏ cần dùng để xếp thành hình đã cho là: 

1 + 4 + 9 + 16 = 30 (khối lập phương nhỏ). 

Đáp số: 30 khối lập phương nhỏ) 
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ĐỀ SỐ 4 
SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC 

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I 
Năm học: 2026 – 2027 

Môn: Toán lớp 5 

Thời gian làm bài: 40 phút 

(Không kể thời gian giao đề) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (4,0 điểm) 
Mỗi câu đúng được 0,5 điểm 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 

Đáp án B A A C C 1,38; 140 C S – Đ - Đ 
 
II. TỰ LUẬN (6,0 điểm)  
Bài 1. (1 điểm)  Đặt tính rồi tính.       

23 + 8,9     35,18 – 2,7    

Lời giải 

 23  35,18  

      8,9               2,7 

   31,9 32,48 

Bài 2. (1 điểm) Hoàn thành bảng sau: 

Số thập phân 
Làm tròn đến hàng  

phần mười 

Làm tròn đến hàng  

phần trăm 

5,2758 ...................... ...................... 

6,643 ...................... ...................... 

 

Lời giải 

Số thập phân 
Làm tròn đến hàng  

phần mười 

Làm tròn đến hàng  

phần trăm 

5,2758 5,3 5,28 

6,643 6,6 6,64 

+ - 
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Bài 3. (1,5 điểm)  

a) Điền “>; <; =” vào chỗ chấm. 

504 dm2 … 3,03 m2 + 2,02 m2    4 tấn 3 tạ … 4,5 tấn 42 m 5 cm … 42,005 cm 

b) Tính bằng cách thuận tiện: 5,07 + 4,92 + 2,93 + 5,08 

Lời giải 

a) 504 dm2 < 3,03 m2 + 2,02 m2    4 tấn 3 tạ < 4,5 tấn 42 m 5 cm > 42,005 cm 

b) 5,07 + 4,92 + 2,93 + 5,08 

= (5,07 + 2,93) + (4,92 + 5,08) 

= 8 + 10  

= 18 

Bài 4. (2 điểm) Người ta lát sàn một căn phòng hình chữ nhật có chiều dài 6 m, chiều rộng 4 m 

bằng những mảnh gỗ hình chữ nhật có chiều dài 1 m 20 cm, chiều rộng 20 cm. Hỏi: 

a) Cần bao nhiêu mảnh gỗ để lát kín sàn căn phòng đó? 

b) Mỗi mảnh gỗ có giá là 25 000 đồng thì người ta phải tốn bao nhiêu tiền để lát kín sàn căn phòng 

đó? 

Lời giải 

Đổi 1 m 20 cm = 120 cm 

a) Diện tích căn phòng là: 6 × 4 = 24 (m2 ) = 240 000 cm2     

Diện tích mảnh gỗ hình chữ nhật đó là: 120 × 20 = 2 400 cm2    

Cần số mảnh gỗ là: 240 000 : 2400 = 100 (mảnh)     

b) Người ta tốn số tiền là: 25 000 × 100 = 2 500 000 (đồng)     

Đáp số: a) 100 mảnh; b) 2 500 000 đồng 

Bài 5. (0,5 điểm) Từ 5 tấm thẻ dưới đây, em sẽ lập được bao nhiêu số thập phân có phần nguyên 

gồm một chữ số, phần thập phân gồm hai chữ số? Giải thích. 

 

Lời giải 

Trả lời: 24 số 
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Số thẻ số là: 4 thẻ gồm các số 8; 2; 5; 0 

- Chọn 1 thẻ để làm phần nguyên: có 4 cách chọn.  
- Sau khi chọn phần nguyên, còn 3 thẻ để chọn chữ số thứ nhất của phần thập phân: có 3 cách 

chọn.  
- Còn lại 2 thẻ để chọn chữ số thứ hai của phần thập phân: có 2 cách chọn.  

Vậy có tất cả số thập phân là: 4 × 3 × 2 = 24 số 
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ĐỀ SỐ 5 
SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC 

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I 
Năm học: 2026 – 2027 

Môn: Toán lớp 5 

Thời gian làm bài: 40 phút 

(Không kể thời gian giao đề) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (4,0 điểm) 
Mỗi câu đúng được 0,5 điểm 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 

Đáp án D B A A A C Hưng, Tùng Đ - S 
II. TỰ LUẬN (6,0 điểm) 
Bài 1. (1 điểm) Tính: 

3 3

2 5
+ = ………………………………………………………………………………… 

8 6

3 7
− = …………………………………………………………………………………. 

Lời giải: 

3 3 15 6 21

2 5 10 10 10
+ = + =  

8 6 56 18 38

3 7 21 21 21
− = − =  

Bài 2. (1,25 điểm) Nối mỗi số sau với số làm tròn đến số tự nhiên gần nhất: 

 

Lời giải: 

  



GIẢI PHÁP HỌC ONLINE HIỆU QUẢ www.onthi123.vn 

 

Hotline: 1900633551      25 

 

Bài 3. (0,75 điểm) Điền “>; <; =” vào chỗ chấm: 

2,9 m….2,899 m 9,4 tấn …. 9 tấn 5 kg 
 

357

100
cm2 .... 3 cm2 57 mm2 

Lời giải: 

2,9m > 2,899m  9,4 tấn > 9 tấn 5 kg 
 

357

100
 cm2 = 3cm257mm2 

Bài 4. (2 điểm) Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 900 m, chiều rộng bằng 1

3
 chiều dài. 

a) Tính diện tích thửa ruộng đó. 
b) Biết rằng cứ 1 ha sẽ thu hoạch được 65 tạ thóc. Hỏi trên thửa ruộng đó thu hoạch được bao nhiêu 
tấn thóc? 
Lời giải: 

a) Chiều rộng thửa ruộng hình chữ nhật là: 900 : 3 = 300 (m)                            
Diện tích thửa ruộng là: 900 × 300 = 270 000 (m2) = 27 ha                                                                                     
b) Trên thửa ruộng đó người ta thu hoạch số tạ thóc là: 27 × 65 = 1755 (tạ)     
Đổi 1755 tạ thóc = 175,5 tấn thóc                                                                       

Đáp số: a) 27 ha      b) 175,5 tấn thóc 
Bài 5. (0,5 điểm) Cho các số:   25,7   27,2   26,6  27,3 

• Khi làm tròn đến số tự nhiên gần nhất ta được kết quả là 27. 
• Chữ số hàng phần mười là số chẵn. 
• Chữ số hàng đơn vị lớn hơn chữ số hàng phần mười. 

Tìm số đó. 

Lời giải: 

Số 25,7: làm tròn đến số tự nhiên gần nhất có kết quả là 26 (Loại) 

Số 27,2: làm tròn đến số tự nhiên gần nhất là 27, hàng phần mười là 2 (số chẵn), hàng đơn vị có  

7 > 2 (nhận) 

Số 26,6: làm tròn đến số tự nhiên gần nhất là 27, hàng phần mười là 6 (số chẵn), hàng đơn vị 6 
không lớn hơn 6 (loại) 

Số 27,3: làm tròn đến số tự nhiên gần nhất là 27, hàng phần mười là 3 (số lẻ) (loại). 

Vậy số đó là: 27,2 

Bài 6. (0,5 điểm) So sánh: 1 1 1 1
1 1 1 ... 1

2 3 4 10
    với 1 
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Hotline: 1900633551      26 

Trả lời: ................................................................................................................................................................................. 
Lời giải: 

Trả lời: > 

Ta có:  1 1 1 1 3 4 5 11 11
1 1 1 ... 1 ...

2 3 4 10 2 3 4 10 2
    =     =  

Vì 
11

2
 = 5,5 mà 5,5 > 1  

Nên 
11

2
 > 1 

Vậy 
1 1 1 1

1 1 1 ... 1
2 3 4 10
     > 1  

                          

 

 


